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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 480/TTr-CP ngày 04/11/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 148 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang


 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 3180/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước)
	1. Trần Phương Anh, sinh ngày 29.10.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Flößergasse 9b, 81369 München
	Giới tính: Nữ

	2 Lê Thị Thùy Dương, sinh ngày 09.10.1994 tại Nam Định

Hiện trú tại: Herborner Str.52, 60439 Frankfurt am Main
	Giới tính: Nữ

	3. Vũ Thế Anh, sinh ngày 23.02.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haager str.11, 85435 Erding
	Giới tính: Nam

	4. Võ Hà My, sinh ngày 05.12.2001 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Blumen str.22, 47057 Dursburg
	Giới tính: Nữ

	5. Đỗ Nam, sinh ngày 07.4.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Im Heckengarten 9, 69207 Sandhausen
	Giới tính: Nam

	6. Lê Việt Hoàng, sinh ngày 13.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrichstr.1, 92648 Vohenstrauß
	Giới tính: Nam

	7. Măng Duy Anh, sinh ngày 07.12.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Osterhausen 12a, 90459 Nuernberg
	Giới tính: Nam

	8. Đinh Anh Đức, sinh ngày 11.01.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig str.6, 67059 Ludwigshafen am Rein
	Giới tính: Nam

	9. Phạm Thanh Tuyết Nhi, sinh ngày 19.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Guetersloher str.172, 33649 Bielefeld
	Giới tính: Nữ

	10. Trần Ngọc Thanh, sinh ngày 25.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blumenstr.31, 73061 Ebersbach an der Fils
	Giới tính: Nữ

	11. Nguyễn Thị Thùy Liên, sinh ngày 11.8.1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Halberstaedter str.112, 39387 Oschersleben
	Giới tính: Nữ

	12. Nguyễn Trọng Đức, sinh ngày 30.11.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Josef-Seliger Str.28, 85221 Dachau
	Giới tính: Nam

	13. Vũ Thùy Tiên, sinh ngày 29.4.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bismarck str.8, 27232 Sullingen
	Giới tính: Nữ

	14. Lưu Thị Hoàng Yến, sinh ngày 12.11.1995 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hessenring 2, 65205 Wiesbaden
	Giới tính: Nữ

	15. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 28.3.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Konrad Adenauer Ring 2, 49808 Lingen (Ems)
	Giới tính: Nam

	16. Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 03.5.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Konrad Adenauer Ring 2, 49808 Lingen (Ems)
	Giới tính: Nữ

	17. Dương Văn Lúa, sinh ngày 10.10.1960 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Pucher str.25, 82256 Fuersfeldbruck
	Giới tính: Nam

	18. Nguyễn Việt Hương, sinh ngày 05.4.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Josef Seliger str.28, 85221 Dauchau
	Giới tính: Nữ

	19. Dương Thị Lệ Hằng, sinh ngày 09.02.1965 tại TP HCM 

Hiện trú tại: Genossenschaft Str. 45, 75173 Pforzheim
	Giới tính: Nữ

	20. Nguyễn Trọng Phu, sinh ngày 15.12.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Robert-Bunsen str.49, 65428 Rüsselsheim
	Giới tính: Nam

	21. Nguyễn Thomas, sinh ngày 25.10.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Robert-Bunsen str.49, 65428 Rüsselsheim
	Giới tính: Nam

	22. Nguyễn Philipp, sinh ngày 28.12.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Robert-Bunsen str.49, 65428 Rüsselsheim
	Giới tính: Nam

	23. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 02.7.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Robert Bunsen str.49, 65428 Rueselsheim
	Giới tính: Nữ

	24. Mai Thị Oanh, sinh ngày 17.8.1957 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Am Wasserturm 5, 26548 Norderney
	Giới tính: Nữ

	25. Lê Mai Đức Anh, sinh ngày 28.4.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Wasserturm 5, 26548 Norderney Đức
	Giới tính: Nam

	26. Nguyễn Lê Anh Phong, sinh ngày 19.8.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heimerdinger Weg 16, 70499 Stuttgart
	Giới tính: Nam

	27. Nguyễn Tuấn Phương, sinh ngày 20.11.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heimerdinger Weg 16, 7049 Stuttgard
	Giới tính: Nam

	28. Hoàng Sơn, sinh ngày 01.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kronprinzen str.36, 75177 Pforzheim
	Giới tính: Nam

	29. Tôn Antony, sinh ngày 07.6.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Emil Richter str.1, 28277 Bremen
	Giới tính: Nam

	30. Tôn Ansala, sinh ngày 27.10.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Emil Richter Str.1, 28277 Bremen, CHLB Đức
	Giới tính: Nữ

	31. Tôn Mathias, sinh ngày 15.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Emil Richter Str.1, 28277 Bremen
	Giới tính: Nam

	32. Tôn Thị Xuân Mai, sinh ngày 20.12.1967 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Emil Richter str.1, 28277 Bremen
	Giới tính: Nữ

	33. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 22.11.1978 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Triererstr.152, 56072 Koblenz
	Giới tính: Nữ

	34. Nguyễn Tuấn Linh, sinh ngày 23.4.1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Woersdorfer str.18, 60326 Frankfurt am Main
	Giới tính: Nam

	35. Đặng Thị Thu Trang, sinh ngày 28.11.1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Thueringer str.3, 65824 Schwalbach am Taunus
	Giới tính: Nữ

	36. Đào Thăng Tiến, sinh ngày 03.02.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nord West Ring 30, 70794 Filderstadt
	Giới tính: Nam

	37. Lê Vũ Hoàng, sinh ngày 15.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kapellstr.30, 86609 Donauwoerth
	Giới tính: Nam

	38. Hoàng Thu Thảo, sinh ngày 20.7.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.57, 54523 Hetzerath, Mosel
	Giới tính: Nữ

	39. Hoàng Thảo Ngọc, sinh ngày 28.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.57, 54523 Hetzerath, Mosel
	Giới tính: Nữ

	40. Hoàng Tùng Vũ, sinh ngày 16.9.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.57, 54523 Hetzerath, Mosel
	Giới tính: Nam

	41. Hoàng Thủy Tiên, sinh ngày 06.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.57, 54523 Hetzerath, Mosel
	Giới tính: Nữ

	42. Đặng Đình Đức, sinh ngày 01.9.1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Sandstraße 1, 55218 Ingelheim am Rhein
	Giới tính: Nam

	43. Đặng Thị Quỳnh Mai, sinh ngày 22.9.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sandstr.1, 55218 Ingelheim
	Giới tính: Nữ

	44. Đặng Bảo Nam, sinh ngày 01.11.2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sandstr.1, 55218 Ingelheim
	Giới tính: Nam

	45. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 30.6.1978 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Vogelkirschweg 45, 85640 Putzbrunn
	Giới tính: Nữ

	46. Việt Đức Malke Vũ, sinh ngày 15.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nikolaus-Schwarzkopf-Straße 20, 63322 Rödermark
	Giới tính: Nam

	47. Nguyễn Thái Sơn, sinh ngày 19.9.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Darmstaedter str.52, 64380 Rossdorf
	Giới tính: Nam

	48. Huỳnh Bảo Đoan, sinh ngày 31.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hohenschwangaustr 1/2, 81549 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	49. Phan Thị Mai Phương, sinh ngày 15.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Anne Frank Str.6, 19061 Schwerin
	Giới tính: Nữ

	50. Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 07.11.1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Neumarkter str.71, 90478 Nuerberg
	Giới tính: Nam

	51. Nguyễn Trúc Anh, sinh ngày 23.12.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberamtsstr.6, 76726 Germersheim
	Giới tính: Nữ

	52. Nguyễn Sarah Phương, sinh ngày 29.7.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberamtsstr.6, 76726 Germersheim
	Giới tính: Nữ

	53. Nguyễn Thị Ánh Xuân, sinh ngày 23.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hindenburg str.301, 41061 Moenchengladbach
	Giới tính: Nữ

	54. Phạm Văn Trung, sinh ngày 17.02.1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Goerlitzer str.4, 41460 Neuss
	Giới tính: Nam

	55. Nguyễn Thị Phương Loan, sinh ngày 12.6.1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Goerlitzer str.4, 41460 Neuss
	Giới tính: Nữ

	56. Trần Thanh Thủy, sinh ngày 25.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustaedter Passage 4, 06122 Halle (Saale)
	Giới tính: Nữ

	57. Lương Công Diệu Hà Trang, sinh ngày 15.6.1968 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Hauptstr.98, 82223 Eichenau
	Giới tính: Nữ

	58. Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 23.9.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Saebener str.24, 81547 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	59. Lê Thanh Hà, sinh ngày 17.6.1986 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Martin Treu Str.26 1.OG, 90403 Nurnberg
	Giới tính: Nữ

	60. Lê Thị Phương Vy, sinh ngày 26.7.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kath Geisler str.23, 85356 Freising
	Giới tính: Nữ

	61. Đặng Quốc Hùng, sinh ngày 08.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Uhlandstr.50, 67269 Gruenstadt
	Giới tính: Nam

	62. Lê Quỳnh Châu, sinh ngày 02.8.1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alte Teichstraße 47a, 44225 Dortmund
	Giới tính: Nữ

	63. Lê Đức Nam, sinh ngày 12.5.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordstr.12, 63450 Hanau
	Giới tính: Nam

	64. Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 21.01.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mayener str 2-4, Koblenz
	Giới tính: Nữ

	65. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 15.02.2005 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mayener str 2-4, 56070 Koblenz
	Giới tính: Nam

	66. Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 15.5.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mayener str 2-4, 56070 Koblenz
	Giới tính: Nữ

	67. Nghiêm Minh Tuấn, sinh ngày 17.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rotkaeppchenweg 25, 89077 Ulm
	Giới tính: Nam

	68. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 20.7.1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Beilstrasse 27, 68159 Mannheim
	Giới tính: Nam

	69. Tạ Thanh Hải, sinh ngày 17.6.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lindenallee3, 66538 Neukirchen
	Giới tính: Nam

	70. Lê Thị Khuê, sinh ngày 12.4.1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Nord-West-Ring 9, 70794 Filderstadt
	Giới tính: Nữ

	71. Trần Triều Hớn Vinh, sinh ngày 23.8.1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ottilienweg 10, 78652 Deißlingen
	Giới tính: Nam

	72. Trương Ánh Thu, sinh ngày 14.5.1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ottilienweg 10, 78652 Dreißlingen
	Giới tính: Nữ

	73. Trần Vi Lam Leon, sinh ngày 14.9.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ottilienweg 10, 78652 Dreißlingen
	Giới tính: Nam

	74. Vũ Đức Lâm, sinh ngày 09.7.1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Forst-Kasten-Allee 121, 81475 München
	Giới tính: Nam

	75. Nguyễn Thanh Hà, sinh ngày 18.12.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Forst-Kasten-Allee 121, 81475 München
	Giới tính: Nữ

	76. Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 17.9.1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Tuchergartenstr.15, 90409 Nürnberg
	Giới tính: Nam

	77. Ngô Thiên Phước Lisa, sinh ngày 28.02.2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Suternstraße 16, 33129 Delbrück
	Giới tính: Nữ

	78. Ngô Thiên Vũ, sinh ngày 16.01.2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sutern Str.16, 33129 Delbrück
	Giới tính: Nam

	79. Lưu Quang Hiếu, sinh ngày 13.02.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Forsthausstr.2, 36396 Steinau an der Straße
	Giới tính: Nam

	80. Hoàng Thế Ngôn, sinh ngày 04.11.1956 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Am Marktplatz 7, 73655 Plüderhausen
	Giới tính: Nam

	81. Huỳnh Bích Thảo, sinh ngày 06.10.1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Im Bruehl 15, 72218 Wildberg
	Giới tính: Nữ

	82. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 02.9.1998 tại Hà Nam

Hiện trú tại: D- Kornweg 14b, 27793 Wildeshausen
	Giới tính: Nữ

	83. Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 02.9.1998 tại Hà Nam

Hiện trú tại: D- Kornweg 14b, 27793 Wildeshausen
	Giới tính: Nữ

	84. Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh ngày 26.11.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schwarze str.16, 20535 Hamburg
	Giới tính: Nam

	85. Nguyễn Milan Lân Phong, sinh ngày 16.11.2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwarze str.16, 20535 Hamburg, CHLB Đức
	Giới tính: Nam

	86. Bùi Quang Bảo Anh, sinh ngày 25.02.1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Riesenburgstr.26, 81249 Muenchen
	Giới tính: Nam

	87. Nguyễn Trịnh Ngọc Minh, sinh ngày 30.9.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heinrich Boell str.38, 81829 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	88. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 01.11.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kunreuthstr.78, 81249 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	89. Đoàn Việt Dũng, sinh ngày 15.4.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dresdner str.10, 09111 Chemnitz
	Giới tính: Nam

	90. Đoàn Việt David Long, sinh ngày 15.11.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dresdner str.10, 09111 Chemnitz
	Giới tính: Nam

	91. Hoàng Đức Tùng, sinh ngày 20.5.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: August Bebel Str.18, 08371 Glauchau
	Giới tính: Nam

	92. Đào Thanh Nga, sinh ngày 04.02.1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Steinriedendamm 25B; 38108 Braunschweig
	Giới tính: Nữ

	93. Phan Thị Thanh Tâm, sinh ngày 06.4.1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Habbecker Heide 6, 57413 Finnentrop
	Giới tính: Nữ

	94. Lê Trung Nghĩa, sinh ngày 27.8.1994 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Friedrichstr.27, 73430 Aalen
	Giới tính: Nam

	95. Ngô Quang Đức, sinh ngày 14.8.1964 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Steinweg 11, 99974 Muehlhausen
	Giới tính: Nam

	96. Phạm Thị Vân, sinh ngày 07.02.1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Steinweg 11, 99974 Muehlhausen
	Giới tính: Nữ

	97. Lưu Vũ Sơn, sinh ngày 25.4.1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Fehwieséntr 8/2, 81673 Muenchen
	Giới tính: Nam

	98. Đỗ Anh Tuấn, sinh ngày 22.10.1981 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Muenchner str.184b, 85757 Karisfeld
	Giới tính: Nam

	99. Nguyễn Thị Băng Tâm, sinh ngày 22.02.1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Sternstr.59, 40479 Dusseldorf
	Giới tính: Nữ

	100. Tạ Quang Lịch, sinh ngày 18.8.1955 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Nord-West-Ring 9, 70794 Filderstadt
	Giới tính: Nam

	101. Lý Ngọc Sim, sinh ngày 01.11.1971 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Harpener Str. 30 G, Düsseldorf Rath
	Giới tính: Nữ

	102. Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 25.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Saar 147A, 76870 Kandel
	Giới tính: Nữ

	103. Trần Thị Tuyết Dung, sinh ngày 16.9.1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: T 6 4, 68161 Mannheim
	Giới tính: Nữ

	104. Nguyễn Thị Khanh Julie, sinh ngày 11.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Osakaallee 8, 20457 Hamburg
	Giới tính: Nữ

	105. Trần Mai Nhi Diana, sinh ngày 24.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Danziger Str.40, 86633 Neuburg a.d.Donau
	Giới tính: Nữ

	106. Nguyễn Hoài Thu, sinh ngày 26.3.1973 tại Nam Định

Hiện trú tại: Adler Str.2, 87629 Füssen
	Giới tính: Nữ

	107. Nguyễn Anna Phương Vy, sinh ngày 03.7.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adler Str.2, 87629 Füssen
	Giới tính: Nữ

	108. Thái Tố Phương, sinh ngày 10.5.1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mühling Str 29 69121 Heidelberg
	Giới tính: Nữ

	109. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 22.6.1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Steinsche Gasse 39, 47051 Duisburg
	Giới tính: Nữ

	110. Phạm Thu Lan, sinh ngày 10.8.1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adolf kolping str.4 67071 Ludwigshafen am Rhein
	Giới tính: Nữ

	111. Đinh Nhi Huyền, sinh ngày 07.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Krumbacher Str.36B, 87719 Mindelheim
	Giới tính: Nữ

	112. Phạm Hồng Thái, sinh ngày 24.9.1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goyastraße 55, 67433 Neustadt an der Weinstraße
	Giới tính: Nam

	113. Nguyễn Ngọc Duy Hùng Wolfgang, sinh ngày 06.4.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hirschstr.166, 76137 Karlsruhe
	Giới tính: Nam

	114. Hồ Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 14.5.1994 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kalker Hauptstr.287, 51103 Koeln
	Giới tính: Nữ

	115. Nguyễn Thu Hà My, sinh ngày 13.6.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grosse Markt str.1, 63065 Ofenbach
	Giới tính: Nữ

	116. Huỳnh Thị Ngọc Hương, sinh ngày 15.5.1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Busbach 17, 95488 Eckersdorf
	Giới tính: Nữ

	117. Trần Đức Huy, sinh ngày 14.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt 9, 09496 Marienberg
	Giới tính: Nam

	118. Ngô Phi Phi, sinh ngày 12.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obere Str.28, 76698 Ubstadt-Weiher
	Giới tính: Nữ

	119. Ting Hin Xuyến, sinh ngày 15.11.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kampstr.5c, 46117 Oberhausen
	Giới tính: Nữ

	120. Trầm Bích Dung, sinh ngày 29.01.1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Bahlenstr.34, 40589 Duesseldorf
	Giới tính: Nữ

	121. Trần Trung An, sinh ngày 08.3.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberndorferstr.19, 84032 Landshut
	Giới tính: Nam

	122. Trần Trung Khang, sinh ngày 29.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberndorferstr.19, 84032 Landshut
	Giới tính: Nam

	123. Nguyễn Lê Ngọc, sinh ngày 20.11.1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Zenker str.5, 06108 Halle, CHLB Đức
	Giới tính: Nữ

	124. Nguyễn Lê Ngọc Mai, sinh ngày 14.7.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zenker str.5, 06108 Halle
	Giới tính: Nữ

	125. Lê Lu Hoàng Loan, sinh ngày 27.10.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jagdfeidring 66, 85540 Hoar
	Giới tính: Nữ

	126. Lê Thủy Tiên, sinh ngày 24.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Borsigweg 10, 30165 Hannover
	Giới tính: Nữ

	127. Nguyễn Thị Minh Linh, sinh ngày 07.12.1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alte Gladbacher Str.31, 477805 Krefeld
	Giới tính: Nữ

	128. Nguyễn Gia Hân, sinh ngày 25.8.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Gladbacher Str.31, 477805 Krefeld
	Giới tính: Nữ

	129. Trần Diễm My, sinh ngày 09.9.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str.58, 34613 Schwalmstadt Treysa
	Giới tính: Nữ

	130. Bùi Thị Thúy Nhuần, sinh ngày 27.7.1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Bahnhof str.46a, 52477 Alsdorf
	Giới tính: Nữ

	131. Nguyễn Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 09.02.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str.46a, 52477 Alsdorf
	Giới tính: Nam

	132. Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 11.10.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str.46a, 52477 Alsdorf
	Giới tính: Nữ

	133. Trần Ngọc Như, sinh ngày 08.12.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Prof-Wagner -Str.10a, 61381 Friedrichdorf
	Giới tính: Nữ

	134. Tạ Thị Kim Loan, sinh ngày 02.7.1958 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Goethestr.5, 64711 Erbach
	Giới tính: Nữ

	135. Trần Nguyên Thành, sinh ngày 01.02.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Harstr.50, 82110 Germering
	Giới tính: Nam

	136. Trần Đức Duy, sinh ngày 04.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schumannstr.6, 89423 Gundelfingen an der Donau
	Giới tính: Nam

	137. Mai Thị Thu Hà, sinh ngày 12.11.1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Helen Mayer Ring 12, 80809 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	138. Ngô Tài Vũ, sinh ngày 18.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hansaallee 32, 48429 Rheine
	Giới tính: Nam

	139. Nguyễn Đại Dương, sinh ngày 25.3.1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Marktplatz 11, 56727 Mayen
	Giới tính: Nam

	140. Nguyễn Nhật Linh, sinh ngày 08.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zuericher str.31/3, 81476 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	141. Nghiêm Mạnh Hiếu, sinh ngày 09.5.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sternstr.54, 47798 Krefeld
	Giới tính: Nam

	142. Nghiêm Ngọc My, sinh ngày 15.6.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sternstr.54, 47798 Krefeld
	Giới tính: Nữ

	143. Nguyễn Thúy An, sinh ngày 11.7.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wittelsbacherplatz 10, 89415 Lauingen
	Giới tính: Nữ

	144. Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 16.11.2003 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Wittelsbacherplatz 10, 89415 Lauingen
	Giới tính: Nam

	145. Nguyễn Nhi Sơn, sinh ngày 12.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blumenstr.42, 71106 Magstadt
	Giới tính: Nam

	146. Nguyễn Tiến Thành, sinh ngày 10.01.1988 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Ludwigstraße 3, 87437 Kempten (Allgäu)
	Giới tính: Nam

	147. Trần Diệu Linh, sinh ngày 04.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Paul-Ritter-Str.13, 90431 Nürnberg
	Giới tính: Nữ

	148. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 25.4.1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Engelthaler 79, 60435 Frankfurt.
	Giới tính: Nữ


 

